
MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Về năng lực
1.1. Năng lực công nghệ:
*Nhận thức công nghệ
- Trình bày được khái niệm về phân bón, đặc điểm của một số loại phân bón phổ biến.

- So sánh được các biện pháp sử dụng và bảo quản phân bón phổ biến.

- Trình bày được một số ứng dụng của công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.
- Nhận biết được một số loại phân bón thông thường.

*Sử dụng công nghệ: 

 - Vận dụng được kiến thức về sử dụng và bảo quản phân bón vào thực tiễn. 

1.2 Năng lực chung:

* Năng lực tự học và tự chủ:

- HS tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ học tập.

* Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

- HS giải quyết được các vấn đề, nhiệm vụ được đưa ra để hình thành kiến thức mới của bài học.

* Năng lực giao tiếp và hợp tác:

- HS thực hiện thảo luận, trao đổi, báo cáo và hỗ trợ bạn hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.

2. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức chăm chỉ trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập

- Trách nhiệm: Biết cách sử dụng phân bón hợp lí trong sản xuất góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK Công nghệ, tranh ảnh, vi deo, phiếu học tập, giấy A0, bút long, nam châm, máy tính, máy chiếu, 

- Học liệu số: https://www.youtube.com/watch?v=0F2OG9HVn
-Mẫu vật một số loại phân bón thường dùng: đạm, lân, kai, phân tổng hợp NPK, phân hữu cơ đã ủ hoai mục
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động ( 10 phút)
1.1 Mục tiêu:

+ Tạo tình huống có vấn đề từ đó đề xuất được vấn đề cần giải quyết

+ Tạo không khí vui vẻ, khơi gợi hứng thú cho học sinh vào chủ đề học tập
1.2 Nội dung: 
HS được nghe xem video về hậu quả của việc lạm dụng phân hóa học và thuốc hóa học bảo vệ thực vật và trả lời các câu hỏi

https://www.youtube.com/watch?v=0F2OG9HVnSkCâu hỏi:

(1) Video đang nói về vấn đề gì? 
(2) Trong video này đang đề cập đến vấn đề gì? Làm thế nào bón đủ, bón đúng để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho con người và môi trường sống
1.3 Sản phẩm học tập:
- Câu trả lời của HS: 
    (1) Video đề cập đến hậu quả của việc lạm dụng phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp 

    (2)Trang bị được các kiến thức về phân bón cây trồng: Khái niệm, vai trò, đặc điểm, biện pháp sử dụng và bảo quản phân bón
1.4  Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS sử dụng kỷ thuật động não để trả lời các câu hỏi ở phần nội dung của hoạt động này:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

-  HS thực hiện nhiệm vụ được giao: thảo luận nhóm theo kỹ thuật khăn trải bàn
Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Gv gọi 2 – 3 HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét và góp ý. GV có thể gợi ý HS về cách thức trình bày và diễn đạt nội dung. 
Bước 4: Kết luận: 

· Gv nhận xét kết quả thực hiện NV của HS và chốt lại một số ý kiến cơ bản như dự kiến trong mục sản phẩm.

· GV đánh giá câu trả lời của HS thông qua đó dẫn dắt vào bài học.
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm, vai trò của phân bón ( 20 phút)
2.1.Mục tiêu: 
Thông qua hoạt động này, HS đạt được các mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm về phân bón trong sản xuất nông nghiệp

- Trình bày được vai trò của phân bón trong sản xuất nông nghiệp

2.2. Nội dung: 

HS được yêu cầu đọc SGK phần 1. Và 2. SGK thảo luận nhóm và trả lời hai câu hỏi:
(1)Khái niệm và vai trò của phân bón trong sản xuất nông nghiệp?
(2)Đặc điểm, biện pháp sử dụng và cách bảo quản của một loại phân bón?

2.3. Sản phẩm
- Khái niệm: Là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo để tăng năng suất và chất lượng cho cây trồng.

- Vai trò của PB trong sản xuất nông nghiệp: Phân bón cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng; Cải tạo tính chất của đất: thay đổi độ PH, tăng độ phì  nhiêu, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng, cải thiện hệ vi sinh vật có lợi, ngăn ngừa sinh vật có hại,…

2.4. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS sử dụng kỷ thuật mảnh ghép để trả lời các câu hỏi ở phần nội dung của hoạt động này:

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc cá nhân: Nghiên cứu nội dung trong SGK, liên hệ thực tế

-  HS thảo luận nhóm, thống nhất nội dung và ghi vào giấy A4

Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

· Đại diện nhóm mảnh ghép báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các nhóm khác lắng nghe, đặt câu hỏi, bổ sung và thống nhất ý kiến.

Bước 4: Kết luận:

· Gv nhận xét kết quả thực hiện NV của HS và chốt lại một số ý kiến cơ bản như dự kiến trong mục sản phẩm.

· GV đánh giá câu trả lời của HS 

3. Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm, biện pháp sử dụng và cách bảo quản một số loại phân bón (60 phút)
2.1.Mục tiêu: 
       Trình bày được đặc điểm, biện pháp sử dụng và bảo quản một số loại phân bón 
2.2. Nội dung: 

HS được yêu cầu đọc SGK phần 1., 2.,3 thảo luận nhóm  hoàn thành phiếu học tập:

Phiếu học tập số 1

	Loại phân bón
	Đặc điểm
	Biện pháp sử dụng
	Cách bảo quản
	Gợi ý câu hỏi may mắn ( Bốc thăm và trả lời 1 câu hỏi)

	Phân hóa học
	
	
	
	Câu 1:Vì sao bón nhiều phân hóa học, bón liên tục nhiều năm sẽ làm hại đất?
Câu 2: Kể tên và cho biết đặc điểm của một loại phân hóa học bất kỳ
Câu 3: Vì sao không nên bón lót nhiều phân đạm, Kali cho cây  trồng




Phiếu học tập số 2

	Loại phân bón
	Đặc điểm
	Biện pháp sử dụng
	Cách bảo quản
	Gợi ý câu hỏi may mắn ( Bốc thăm và trả lời 1 câu hỏi)

	Phân hữu cơ
	
	
	
	Câu 1: Vì sao phân hữu cơ dùng để bón lót là chính
Câu 2: Quan sát hình 7.4 SGK  và cho biết sự khác nhau về cơ chế cung cấp chất dinh dưỡng của phân hóa học và phân hữu cơ

Câu 3: Ở địa phương em người dân thường sử dụng loại phân hữu cơ không? 




Phiếu học tập số 3
	Loại phân bón
	Đặc điểm
	Biện pháp sử dụng
	Cách bảo quản
	Gợi ý câu hỏi may mắn ( Bốc thăm và trả lời 1 câu hỏi)

	Phân Vi sinh
	
	
	
	Câu 1:Mỗi loại phân vi sinh có thể bón cho nhiều loại cây trồng được không? Vì sao?

Câu 3: Vì sao phân vi sinh vật không được bảo quản ở nơi có nhiệt độ cao?
Câu 3: Ở địa phương em thường dùng loại phân vi sinh  nào? Các loại phân đó được bón như thế nào? (lượng bón, cách bón, thời điểm bón?)


2.3. Sản phẩm
	Loại phân bón
	Đặc điểm
	Biện pháp sử dụng
	Cách bảo quản

	Phân hoá học
	- Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ các chất dinh dưỡng cao.

- Dễ hoà tan nên cây dễ hấp thụ và cho hiệu quả nhanh.

- Dễ làm cho đất hoá chua.
	- Dùng bón thúc là chính. Phân đạm và kali cũng có thể bón lót nhưng bón với lượng nhỏ. Phân lân dùng để bón lót.

- Sau nhiều năm bón đạm và kali cần bón vôi cải tạo đất.

- Hỗn hợp phân NPK có thể dùng bón lót hoặc bón thúc.
	Bảo quản nơi cao ráo, thoáng mát, không để gần lửa, nơi có ánh sáng trực tiếp
Không sử dụng dụng cụ bảo quản bằng kim loại

Đối với phân dễ chảy nước như phân đạm cần bảo quản kín, hạn chế tối đa tiếp xúc với không khí.
Đối với phân bón dạng viên cần tránh làm vỡ kết cấu viên.

	Phân hữu cơ
	- Chứa nhiều nguyên tố đa lượng.

- Có thành phần và tỉ lệ các chất dinh dưỡng không ổn định.

- Có hiệu quả chậm...

- Không làm hại đất.
	- Dùng để bón lót là chính nhưng trước khi sử dụng cần phải ủ cho hoai mục.
	Cần che phủ kín



	Phân vi sinh
	- Thời gian sử dụng ngắn.

- Chỉ thích hợp với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định.

- Không làm hại đất.
	- Có thể trộn hoặc tẩm vào hạt, rễ cây trước khi gieo trồng.

- Có thể bón trực tiếp vào đất.
	Bảo quản nhiệt độ <300C, 
Thời gian bảo quản <6 tháng


2.4. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS sử dụng kỷ thuật mảnh ghép để trả lời các câu hỏi ở phần nội dung của hoạt động này:

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc cá nhân: Nghiên cứu nội dung trong SGK, liên hệ thực tế
-  HS thảo luận nhóm, thống nhất nội dung và hoàn thành PHT
Bước 3: Báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

· Đại diện nhóm mảnh ghép báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các nhóm khác lắng nghe, đặt câu hỏi, bổ sung và thống nhất ý kiến.

Bước 4: Kết luận:
· Gv nhận xét kết quả thực hiện NV của HS và chốt lại một số ý kiến cơ bản như dự kiến trong mục sản phẩm.

· GV đánh giá câu trả lời của HS 

4. Hoạt động 4: Luyện tập (1 tiết)
4.1. Mục tiêu

- Nhận biết một số loại phân bón thông thường
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật sử dụng và thực trạng sử dụng của một số loại phân bón

3.2. Nội dung 

Tổ chức trò làm bài thực hành theo nhóm theo quy trình (1) và (2) và hoàn thiện bảng theo mẫu 7.2 SGK
(1) Phân biệt phân hữu cơ và các loại phân còn lại: 

Bước 1: lấy mỗi mẫu phân một thìa nhỏ cho vào đĩa thủy tinh

Bước 2: Quan sát, phân biệt phân hữu cơ thông qua màu sắc và các đặc trưng bên ngoài khác

(2) Phân biệt phân bón theo mức độ hòa tan và dùng nhiệt
Bước 1: Cho 5ml nước vào 5 ống nghiệm (đánh số thứ tự từ 1 đến 5)
Bước 2: Lấy mỗi loại phân bón một lượng khỏa ½ thìa cà phê cho vào 5 ống nghiệm có số thứ tự tương ứng

Bước 3: Lắc kỹ trong vòng 2 phút, để lắng và quan sát mức hòa tan

Bước 4: Đốt 2 ống nghiệm có chưa phân đạm và Kali (đã xác định ở bước 3) trên ngọn đèn cồn
Bước 5: Đốt 2 ống nghiệm có chưa phân lân và tổng hợp (đã xác định ở bước 3) trên ngọn đèn cồn

Bảng 7.2 Nhận biết một số loại phân bón

	Mẫu phân bón
	Hòa tan
	Mùi khai
	Màu sắc
	Loại phân

	
	Có
	Không
	Có
	Không
	
	

	Mẫu số 1
	
	
	
	
	
	

	Mẫu số 2
	
	
	
	
	
	

	Mẫu số 3
	
	
	
	
	
	

	Mẫu số 4
	
	
	
	
	
	

	Mẫu số 5
	
	
	
	
	
	


3.3. Sản phẩm:

HS thực hiện đúng quy trình thực hành (1) ,(2) ở mục nội dung và hoàn thiện bảng 7.3
3.4. Tổ chức thực hiện:

B1: Giao mẫu vật, yêu cầu HS thực hiện theo nhiệm vụ nêu trên

B2: HS làm việc theo nhóm yêu cầu ở phần nội dung
B3: GV nhận xét và đánh giá kết quả làm việc nhóm của HS.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (1 tiết)
a) Mục tiêu:

- HS liên hệ được thực trạng sử dụng phân bón ở địa phương?

b) Nội dung: 

- HS làm việc cá nhân, nhóm điều tra thực trạng sử dụng phân ở địa phương, báo cáo sản phẩm học tập bằng video 
c) Sản phẩm: 

-Video ngắn báo cáo kết quả.
d) Tổ chức thực hiện

- Bước 1: GVgiao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện.

- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà

- Bước 3: Hs báo cáo sản phẩm của nhóm trên lớp 
- Bước 4: Gv nhận xét kết quả thực hiện NV của HS và chốt lại nội dung chính của bài học.

-

	KẾ HOẠCH BÀI DẠY


BÀI 7: MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG 


TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (4 tiết)








